TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
Ma trận đề kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng Việt - Lớp 5

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc hiểu văn bản:
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài đọc.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp.

 -Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	
	Câu số
	1,
2
	
	3,4
	
	
	5
	
	6
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	Kiến thức tiếng Việt:
- Hiểu được nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ về từ đồng nghĩa

- Biết xác định các thành phần câu. Hiểu được câu đơn, câu ghép.Cách liên kết câu và tác dụng của dấu phẩy
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	
	Câu số
	7
	
	8
	
	
	9
	
	10
	4

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	
	1
	3

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	2
	
	2
	7


	TrườngTiểu học Cẩm Hoàng
Lớp...............

Họ và tên ..................................................
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(phần kiểm tra đọc hiểu)

	
	

	Điểm
	                             Nhận xétcủa giáo viên
…………………………………………………………………………


I. Kiểm tra đọc thành tiếng  (3 điểm) 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
                                          (Thời gian 35phút không kể giao đề) 

1. Đọc thầm bài văn sau và làm bài tập theo yêu cầu:
Điều kì diệu của mùa đông
      Cây Bàng cuối phố xòe ra tán cây rộng như một cái ô xanh, đẹp như bàn tay trẻ con, vẫy đùa trong gió. Nó vừa nở những bông hoa trắng xanh, nhỏ li ti như ngàn ngôi sao lấp ló sau chùm lá. Lá Non hỏi cây mẹ:

- Con có thể thành hoa không hả mẹ?

- Ồ không ! - Cây Bàng đu đưa tán lá - Con là lá xanh của mẹ, con làm nên tán cây che nắng cho người.

- Nhưng con thích màu đỏ rực cơ!

- Mỗi vật có một sắc màu và ý nghĩa riêng con ạ.

Lá Non im lặng, nó thầm mong hoá thành chiếc lá đỏ. Mong ước của Lá Non, Cây Bàng biết. Dòng nhựa theo cành chảy vào lá, vào quả, vào hoa... giúp cây thấu hiểu hết.

Cây Bàng lặng lẽ thu hết những chùm nắng hè chói chang vào thân mình, có lúc, cây cảm thấy như sắp bốc cháy. Rễ cây vội đâm sâu vào lòng đất tìm mạch nước mát hối hả đưa lên lá cành. Cây Bàng mong làm nên điều kì diệu...

    Thu đến. Muôn lá cây chuyển sang sắc vàng. Cây Bàng cần mẫn truyền lên những chiếc lá nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè và dòng nước ngọt của lòng đất. Thân cây sạm màu, khô cứng, gốc sần sùi, nứt nẻ...

     Đông tới. Cây cối trơ cành, rụng lá. Mưa phùn mang cái lạnh thấu xương... Nhưng kia! Một màu đỏ rực rỡ bừng lên trên cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ màu nắng mang trong mình dòng nước mát ngọt từ lòng đất.

     - Mẹ ơi!... - Chiếc lá thầm thì điều gì đó với Cây Bàng.

                                             (Theo Quỳnh Trâm)

*Dựa vào nội dung bài đọc khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng và trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1. (0,5 điểm)  Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng:

    Hoa bàng màu trắng xanh, nhỏ li ti, như......................................... lấp ló sau chùm lá.

Câu 2. (0,5 điểm)  Lá Non thầm mong ước điều gì?
A. Hoá thành một chiếc lá vàng.                    B. Hoá thành một nàng tiên.

C. Hoá thành bông hoa bàng.                         D. Hoá thành một chiếc lá đỏ.

Câu 3. (0,5 điểm)  Lá bàng chuyển sang màu đỏ vào mùa nào trong năm: 

A. Mùa xuân                 B. Mùa hạ                   C. Mùa thu                  D. Mùa đông

Câu 4. (0,5 điểm)  Dựa vào thông tin bài đọc điền chữ Đ trước ý đúng; chữ S trước ý sai:

Cây Bàng đã không thể giúp Lá Non đạt được điều mong ước.               

Cây Bàng đã làm việc cần mẫn giúp Lá Non đạt được điều kì diệu.          
Câu 5. (1 điểm)  Hãy viết một, hai câu nói lên đức tính của cây bàng mẹ.

.......................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Câu 6. (1 điểm)  Nếu em là  Lá Non em sẽ nói gì với mẹ khi đạt được điều mong ước? 

.......................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Câu 7. (0,5 điểm)  Từ có thể thay thế từ hối hả trong câu "Rễ cây vội đâm sâu vào lòng đất tìm mạch nước mát hối hả đưa lên lá cành." là:

     A. vội vã                     B. lo lắng                    C. chậm rãi                        D. mát mẻ

Câu 8. (0,5 điểm)  Hai câu “Cây Bàng giống một cái ô xanh vẫy đùa trong gió. Nó vừa nở những bông hoa nhỏ li ti như ngàn ngôi sao lấp ló.” được liên kết với nhau bằng cách: 

     A . Lăp từ ngữ                    B. Thay thế từ ngữ              C. Dùng từ có tác dụng nối

Câu 9.(1 điểm)  Trong câu “Mùa thu, thân cây sạm màu khô cứng, gốc cây sần sùi và nứt nẻ.”
Dấu phẩy thứ nhất có tác dụng ...........................................................................................
..............................................................................................................
Dấu phẩy thứ hai có tác dụng .............................................................................................
..............................................................................................................
Câu 10. (1 điểm)  
a) Tìm chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: 

                Lá Non im lặng, nó thầm mong hoá thành chiếc lá đỏ.
· Chủ ngữ là: ……………………………………………………………………………
- Vị ngữ là:………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................
b) Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?

……………………………………………………………………………………………

-------------------Hết--------------------
	Giám thị 1:…………………………………..
	Giám khảo 1:…………………………………

	Giám thị 2:…………………………………..
	Giám khảo 2:…………………………………


TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2022-2023
 MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (3 điểm)
1. Nội dung, hình thức kiểm tra
- Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS qua các tiết ôn tập

- Nội dung kiểm tra: Học sinh đọc một đoạn văn thuộc chủ đề đã học ở HK2, sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung bài học do giáo viên nêu.

- Hình thức : Giáo viên cho học sinh bốc thăm câu hỏi .

Lưu ý: Tránh trường hợp 2 học sinh kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau.

2. Cách đánh giá
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cum từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời câu hỏi đúng: 1 điểm

+ Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt không rõ ràng: 0,5 điểm

+ Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm
II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	ngàn ngôi sao
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	S-Đ
	0,5

	5
	Cây bàng mẹ là người hết lòng vì con. Nó đã làm việc một cách rất chăm chỉ để giúp lá non đạt được mong ước của mình.
	1

	6
	Con cảm ơn mẹ rất nhiều! Con sẽ chăm ngoan hơn và sẽ chăm sóc mẹ khi mẹ già yếu. 
	1

	7
	Vội vã
	0,5

	8
	B
	0,5

	9
	Dấu phẩy thứ nhất có tác dụng ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
Dấu phẩy thứ hai có tác dụng ngăn cách các vế trong câu ghép
	1

	10
	a) Chủ ngữ: lá non, nó( 0,5)

            Vị ngữ: im lặng, thầm mong hóa thành chiếc lá đỏ ( 0,5)
	1

	
	b) Câu ghép (0,5)
	


Các câu tự luận: 5 và 6, 10: Mọi cách diễn đạt và trình bày khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa. 
	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 5
(Phần kiểm tra viết)


I Chính tả (Nghe- viết ) – (2 điểm) - Thời gian 20 phút. 

Vịnh Hạ Long
      Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm: xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời. Màu xanh ấy như trường cửu, lúc nào cũng bát ngát, cũng trẻ trung, cũng phơi phới.

     Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt, hấp dẫn lòng người. Mùa xuân của Hạ Long là mùa sương và cá mực. Mùa hè của Hạ Long là mùa gió nồm nam và cá ngừ. Mùa thu của Hạ Long là mùa trăng biển và tôm he...Song quyến rũ hơn cả vẫn là mùa hè của Hạ Long. Những ngày hè đi bên bờ Hạ Long ta có cảm giác như đi trước cửa gió. 
                                                                                                                 Theo Thi Sảnh
2. Tập làm văn (8 điểm) - Thời gian 35 phút
                Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1:  Hãy tả ngôi trường đã gắn bó với em trong nhiều  năm học qua và nêu cảm nghĩ của em khi sắp phải  rời xa ngôi trường thân yêu.
Đề 2: Trong 5 năm học qua, có rất nhiều thầy cô đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc. Hãy tả lại một thầy giáo ( hoặc cô giáo) mà em yêu quý nhất.
----------------  Hết  --------------------
BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT PHẦN VIẾT  LỚP 5 CUỐI NĂM
Năm học 2022-2023 

I. Chính tả : 2 điểm 

- Tốc  độ đạt yêu cầu , chữ viết rõ ràng , viết đúng kiểu chữ , cỡ chữ , trình bày đúng quy định , viết sạch đẹp : 1 điểm 

- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi ) : 1 điểm 

II. Tập làm văn :  8 điểm : 
Đề 1

1, Mở bài : 1 điểm :

 Nêu được cảnh đó là cảnh gì ? tình cảm gắn bó , cách viết từ câu trôi chảy . ( thiếu 1 ý  cho 0,5 điểm ) 

2. Thân bài : 4,5 điểm 

a. Nội dung:  2,5 điểm : 

tả một cảnh  với  các ý tương đối đầy đủ như : bao quát , chi tiết , các yếu tố xung quanh , ích lợi  … Biết chọn tả một số nét điển hình có trọng tâm : 2,5 điểm (Nội  dung sơ sài và thiếu ý1,5-2điểm ) . 

b. Kĩ năng : 1 điểm : 

 Viết theo một trình tự hợp lí : không gian hay thời gian hoặc trình tự tâm lí . Bài viết diễn đạt mạch lạc trôi chảy theo ngôn ngữ văn học  , hấp dẫn người đọc  ….1 điểm 

Viết theo một trình tự hợp lí diễn  đạt còn vấp theo ngôn ngữ chưa gợi tả   : 0,5 điểm 
c, cảm xúc : 1 điểm 

 Bài viết có cảm xúc chân thực , giản dị , trong sáng   thể hiện ở toàn bài : 1 điểm 

 Viết cảm xúc vụng về còn  khiên cưỡng : 0,5 điểm 

3.  Kết bài : 1 điểm : Nêu được tình cảm gắn bó, ...
4. Chữ viết , chính tả : 0,5 điểm 

5, Dùng từ đặt câu: 0,5 điểm : 

 dùng từ gợi tả , gợi cảm và có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như nhân hóa , so sánh  , viết câu văn hay 0,5 điểm 

6, Sáng tạo :0,5 điểm 

 Thể hiện óc quan sát tinh tế , nhạy cảm hay có sự sáng tạo :  0,5 điểm .

Đề 2

1, Mở bài : 1 điểm :

 Giới thiệu người tả  ? tình cảm gắn bó , cách viết từ câu trôi chảy . ( thiếu 1 ý  cho 0,5 điểm ) 

2. Thân bài : 4,5 điểm 

a. Nội dung:  2,5 điểm : 

tả một người với  các ý tương đối đầy đủ như : ngoại hình , hoạt động ,   … Biết chọn tả một số nét điển hình có trọng tâm : 2,5 điểm ( . Nội  dung sơ sài và thiếu ý cho 1-1,5 điểm ) . 

b. Kĩ năng : 1 điểm : 

 Viết theo một trình tự hợp lí. Bài viết diễn đạt mạch lạc trôi chảy theo ngôn ngữ văn học  , hấp dẫn người đọc  ….1,5 điểm 

Viết theo một trình tự hợp lí diễn  đạt còn vấp theo ngôn ngữ đời thường,... : 1 điểm 

c, cảm xúc : 1 điểm 

 Bài viết có cảm xúc chân thực , giản dị , trong sáng   thể hiện ở toàn bài  : 1 điểm 

 Viết cảm xúc vụng về còn  khiên cưỡng : 0,5 điểm 

3.  Kết bài : 1 điểm : Nêu được tình cảm gắn bó,. …
4. Chữ viết , chính tả : 0,5 điểm 

5, Dùng từ đặt câu: 0,5 điểm : 

 dùng từ gợi tả , gợi cảm và có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như nhân hóa , so sánh  , viết câu văn hay 0,5 điểm 

6, Sáng tạo :0,5 điểm 

 Thể hiện óc quan sát tinh tế sáng tạo, ,... :  0,5 điểm .


